TỈNH QUẢNG BÌNH
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, Thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	10
	1

	
	
	Xã KV II
	10
	26

	
	
	Xã KV III
	44
	266

	
	
	TOÀN TỈNH
	64
	293

	I
	HUYỆN MINH HOÁ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Quy Đạt
	I
	0

	2
	
	Xã Quy Hoá
	I
	0

	3
	
	Xã Dân Hoá
	III
	12

	4
	
	Xã Hoá Hợp
	III
	6

	5
	
	Xã Hoá Phúc
	III
	1

	6
	
	Xã Hoá Sơn
	III
	4

	7
	
	Xã Hoá Thanh
	III
	3

	8
	
	Xã Hoá Tiến
	III
	5

	9
	
	Xã Hồng Hoá
	III
	9

	10
	
	Xã Minh Hoá
	III
	6

	11
	
	Xã Tân Hoá
	III
	5

	12
	
	Xã Thượng Hoá
	III
	7

	13
	
	Xã Trọng Hoá
	III
	16

	14
	
	Xã Trung Hoá
	III
	7

	15
	
	Xã Xuân Hoá
	III
	4

	16
	
	Xã Yên Hoá
	III
	6

	II
	HUYỆN TUYÊN HÓA
	
	
	

	1
	
	Xã Đức Hóa
	I
	0

	2
	
	Xã Phong Hoá
	I
	0

	3
	
	Xã Châu Hoá
	II
	1

	4
	
	Xã Đồng Lê
	II
	2

	5
	
	Xã Hương Hoá
	II
	2

	6
	
	Xã Mai Hóa
	II
	3

	7
	
	Xã Tiến Hoá
	II
	1

	8
	
	Xã Văn Hoá
	II
	3

	9
	
	Xã Cao Quảng
	III
	7

	10
	
	Xã Đồng Hoá
	III
	2

	11
	
	Xã Kim Hoá
	III
	5

	12
	
	Xã Lâm Hoá
	III
	4

	13
	
	Xã Lê Hoá
	III
	3

	14
	
	Xã Nam Hoá
	III
	4

	15
	
	Xã Ngư Hoá
	III
	3

	16
	
	Xã Sơn Hoá
	III
	6

	17
	
	Xã Thạch Hoá
	III
	7

	18
	
	Xã Thanh Hoá
	III
	8

	19
	
	Xã Thanh Thạch
	III
	3

	20
	
	Xã Thuận Hoá
	III
	4

	III
	HUYỆN QUẢNG TRẠCH
	
	
	

	1
	
	Xã Quảng Liên
	I
	0

	2
	
	Xã Quảng Sơn
	I
	0

	3
	
	Xã Cảnh Hóa
	III
	5

	4
	
	Xã Quảng Châu
	III
	7

	5
	
	Xã Quảng Hợp
	III
	4

	6
	
	Xã Quảng Kim
	III
	3

	7
	
	Xã Quảng Tiến
	III
	4

	8
	
	Xã Quảng Thạch
	III
	6

	IV
	HUYỆN BỐ TRẠCH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn NT Việt Trung
	I
	1

	2
	
	Xã Phú Định
	I
	0

	3
	
	Xã Hưng Trạch
	II
	8

	4
	
	Xã Sơn Lộc
	II
	2

	5
	
	Xã Sơn Trạch
	II
	3

	6
	
	Xã Lâm Trạch
	III
	5

	7
	
	Xã Liên Trạch
	III
	4

	8
	
	Xã Phúc Trạch
	III
	9

	9
	
	Xã Tân Trạch
	III
	2

	10
	
	Xã Thượng Trạch
	III
	17

	11
	
	Xã Xuân Trạch
	III
	7

	V
	HUYỆN QUẢNG NINH
	
	
	

	1
	
	Xã Trường Sơn
	III
	15

	2
	
	Xã Trường Xuân
	III
	7

	VI
	HUYỆN LỆ THUỶ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn NT Lệ Ninh
	I
	0

	2
	
	Xã Trường Thủy
	I
	0

	3
	
	Xã Văn Thủy
	II
	1

	4
	
	Xã Kim Thuỷ
	III
	9

	5
	
	Xã Lâm Thuỷ
	III
	5

	6
	
	Xã Ngân Thuỷ
	III
	5

	7
	
	Xã Thái Thủy
	III
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TỈNH QUẢNG BÌNH
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN MINH HÓA
	
	
	

	
	
	Dân Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Cha Lo

	
	
	
	
	2 Bản K-Ai

	
	
	
	
	3 Bản K-Vàng

	
	
	
	
	4 Bản K Reng

	
	
	
	
	5 Bản Óôc

	
	
	
	
	6 Bản Hà Vi

	
	
	
	
	7 Bản Ba Lóc

	
	
	
	
	8 Bản Ka Định

	
	
	
	
	9 Bản Tà Leng

	
	
	
	
	10 Bản Tà Rà

	
	
	
	
	11 Bản Hà Noông

	
	
	
	
	12 Bản Bãi Dinh

	
	
	Hoá Hợp
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đa Năng

	
	
	
	
	2 Thôn Đa Thịnh

	
	
	
	
	3 Thôn Tân Bình

	
	
	
	
	4 Thôn Tân Lợi

	
	
	
	
	5 Thôn Lâm Hoá

	
	
	
	
	6 Thôn Lâm Khai

	
	
	Hoá Phúc
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Kiên Trinh

	
	
	Hoá Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Hoá Lương

	
	
	
	
	2 Bản Lương Năng

	
	
	
	
	3 Thôn Thuận Hoá

	
	
	
	
	4 Thôn Tăng Hoá

	
	
	Hoá Thanh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thanh Long

	
	
	
	
	2 Thôn Thanh Lâm

	
	
	
	
	3 Thôn Thanh Tân

	
	
	Hoá Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Yên Phong

	
	
	
	
	2 Thôn Yên Hoà

	
	
	
	
	3 Thôn Yên Thái

	
	
	
	
	4 Thôn La Vân

	
	
	
	
	5 Thôn Ông Chinh

	
	
	Hồng Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tiến Hoá 2

	

	
	
	
	2 Thôn Tiến Hoá 1

	
	
	
	
	3 Thôn Vè

	
	
	
	
	4 Thôn Roồng

	
	
	
	
	5 Thôn Trấu

	
	
	
	
	6 Thôn Rục

	
	
	
	
	7 Thôn Văn Hoá 2

	
	
	
	
	8 Thôn Yên Hồng

	
	
	
	
	9 Thôn Cầu Roòng

	
	
	Minh Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tân Trung

	
	
	
	
	2 Thôn Lạc Thiện

	
	
	
	
	3 Thôn 1 Kim Bảng

	
	
	
	
	4 Thôn 2 Kim Bảng

	
	
	
	
	5 Thôn 3 Kim Bảng

	
	
	
	
	6 Thôn 5 Kim Bảng

	
	
	Tân Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Yên Thọ 2

	
	
	
	
	2 Thôn Yên Thọ 3

	
	
	
	
	3 Thôn Yên Thọ 4

	
	
	
	
	4 Thôn Yên Thọ 5

	
	
	
	
	5 Thôn Rí Rị

	
	
	Thượng Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Phú Nhiêu

	
	
	
	
	2 Thôn Tiến Hoá

	
	
	
	
	3 Thôn Quang

	
	
	
	
	4 Bản Phú Minh

	
	
	
	
	5 Bản Ón

	
	
	
	
	6 Bản Yên Hợp

	
	
	
	
	7 Bản Mò o ồ ồ

	
	
	Trọng Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Ka ing

	
	
	
	
	2 Bản Khe Rôông

	
	
	
	
	3 Bản Bản Roông

	
	
	
	
	4 Bản La Trọng II

	
	
	
	
	5 Bản Bản Hưng

	
	
	
	
	6 Bản Ông Tú

	
	
	
	
	7 Bản Ka- Rét

	
	
	
	
	8 Bản Khe Cấy

	
	
	
	
	9 Bản Pa Choong

	
	
	
	
	10 Bản Ra Mai

	
	
	
	
	11 Bản Ka Ooc

	
	
	
	
	12 Bản Sy

	
	
	
	
	13 Bản Cha Cáp

	
	
	
	
	14 Bản Dộ

	
	
	
	
	15 Tà Vờng Ta Doong

	
	
	
	
	16 Bản Lòm Ka Chăm

	
	
	Trung Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Yên Phú

	
	
	
	
	2 Thôn Tiền Phong 1

	
	
	
	
	3 Thôn Tiền Phong 2

	
	
	
	
	4 Thôn Thanh Liêm 1

	
	
	
	
	5 Thôn Thanh Liêm 2

	
	
	
	
	6 Thôn Bình Minh 1

	
	
	
	
	7 Thôn Bình Minh 2

	
	
	Xuân Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Minh Xuân

	
	
	
	
	2 Thôn Tân Xuân

	
	
	
	
	3 Thôn Cây Dầu

	
	
	
	
	4 Thôn Cây Da

	
	
	Yên Hoá
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Yên Định

	
	
	
	
	2 Thôn Yên Bình

	
	
	
	
	3 Thôn Tân Lợi

	
	
	
	
	4 Thôn Tân Tiến

	
	
	
	
	5 Thôn Tân Sơn

	
	
	
	
	6 Thôn Kiều Tiến

	II
	HUYỆN TUYÊN HÓA
	
	

	
	
	Châu Hóa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thanh Châu

	
	
	Đồng Lê
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đồng Tân

	
	
	
	
	2 Thôn Tân Lập

	
	
	Hương Hóa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tân Đức 4

	
	
	
	
	2 Thôn Tân Sơn

	

	
	Mai Hóa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tây Hoá

	
	
	
	
	2 Thôn Tân Hoá

	
	
	
	
	3 Thôn Lạc Hoá

	
	
	Tiến Hóa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thanh Tiến

	
	
	Văn Hóa
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hà Thâu

	
	
	
	
	2 Thôn Bàu Sỏi

	
	
	
	
	3 Thôn Thượng Phủ

	
	
	Cao Quảng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Cao Cảnh

	
	
	
	
	2 Thôn Chùa Bụt

	
	
	
	
	3 Thôn Hợp Tiến

	
	
	
	
	4 Thôn Phú Xuân

	
	
	
	
	5 Thôn Quảng Hoà

	
	
	
	
	6 Thôn Vĩnh Xuân

	
	
	
	
	7 Thôn Tân Tiến

	
	
	Đồng Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đại Sơn

	
	
	
	
	2 Thôn Đồng Phú

	
	
	Kim Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Kim Tiến

	
	
	
	
	2 Thôn Kim Trung

	
	
	
	
	3 Thôn Kim Ninh

	
	
	
	
	4 Thôn Kim Tân

	
	
	
	
	5 Thôn Kim Thuỷ

	
	
	Lâm Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Bản Kè

	
	
	
	
	3 Bản Chuối

	
	
	
	
	4 Bản Cáo

	
	
	Lê Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đồng Lê

	
	
	
	
	2 Thôn Tiền Phong

	
	
	
	
	3 Thôn Thượng Phong

	
	
	Nam Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đồng Tâm

	
	
	
	
	2 Thôn Đồng Lực

	
	
	
	
	3 Thôn Hà Trung

	
	
	
	
	4 Thôn Hà Trang

	
	
	Ngư Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	Sơn Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đồng Sơn

	

	
	
	
	2 Thôn Minh Phú

	
	
	
	
	3 Thôn Tam Đăng

	
	
	
	
	4 Thôn Bắc Sơn

	
	
	
	
	5 Thôn Tân Sơn

	
	
	
	
	6 Thôn Kim Sơn

	
	
	Thạch Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1 Thiết Sơn

	
	
	
	
	2 Thôn Hồng Sơn

	
	
	
	
	3 Thôn Cao Sơn

	
	
	
	
	4 Thôn 4 Thiết Sơn

	
	
	
	
	5 Thôn 5 Thiết Sơn

	
	
	
	
	6 Thôn Đạm Thuỷ 1

	
	
	
	
	7 Thôn Đạm Thuỷ 2

	
	
	Thanh Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thanh Lạng 1

	
	
	
	
	2 Thôn Thanh Lạng 2

	
	
	
	
	3 Thôn Thanh Lạng 4

	
	
	
	
	4 Thôn Bắc Sơn 1

	
	
	
	
	5 Thôn Bắc Sơn 3

	
	
	
	
	6 Thôn Bắc Sơn 4

	
	
	
	
	7 Bản Hà

	
	
	
	
	8 Bản Cà Xen

	
	
	Thanh Thạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	Thuận Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ba Tâm

	
	
	
	
	2 Thôn Thượng Lào

	
	
	
	
	3 Thôn Trung Lào

	
	
	
	
	4 Thôn Xuân Canh

	III
	HUYỆN QUẢNG TRẠCH
	
	

	
	
	Cảnh Hóa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Kinh Nhuận

	
	
	
	
	2 Thôn Kinh Tân

	
	
	
	
	3 Thôn Vĩnh Thọ

	
	
	
	
	4 Thôn Thượng Thọ

	
	
	
	
	5 Thôn Cấp Sơn

	
	
	Quảng Châu
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đất Đỏ

	
	
	
	
	2 Thôn Hòa Lạc

	
	
	
	
	3 Thôn Lý Nguyên

	
	
	
	
	4 Thôn Sơn Tùng

	
	
	
	
	5 Thôn Hạ Lý

	
	
	
	
	6 Thôn Tân Châu

	
	
	
	
	7 Thôn Tùng Giang

	
	
	Quảng Hợp
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bưởi Rỏi

	
	
	
	
	2 Thôn Hợp Bàn

	
	
	
	
	3 Thôn Hợp Hạ

	
	
	
	
	4 Thôn Hợp Phú

	
	
	Quảng Kim
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 3

	
	
	
	
	2 Thôn 4

	
	
	
	
	3 Thôn Hùng Sơn

	
	
	Quảng Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Văn Hà

	
	
	
	
	2 Thôn Hải Lưu

	
	
	
	
	3 Thôn Hà Tiến

	
	
	
	
	4 Thôn Đông Tiến

	
	
	Quảng Thạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	
	
	5 Thôn 5

	
	
	
	
	6 Thôn 9

	IV
	HUYỆN BỐ TRẠCH
	
	
	

	
	
	Thị trấn nông trường Việt Trung
	I
	

	
	
	
	
	1 Bản Khe Ngát

	
	
	Hưng Trạch
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thanh Hưng 1

	
	
	
	
	2 Thôn Thanh Hưng 2

	
	
	
	
	3 Thôn Thanh Hưng 3

	
	
	
	
	4 Thôn Thanh Bình 1

	
	
	
	
	5 Thôn Thanh Bình 2

	
	
	
	
	6 Thôn Thanh Bình 3

	
	
	
	
	7 Thôn Bồng Lai 1

	
	
	
	
	8 Thôn Bồng Lai 2

	
	
	Sơn Lộc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sơn Lý

	
	
	
	
	2 Thôn Thanh Lộc

	
	
	Sơn Trạch
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Trằm Mé

	
	
	
	
	2 Thôn Gia Tịnh

	
	
	
	
	3 Bản Rào Con

	
	
	Lâm Trạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 4

	
	
	
	
	3 Thôn 5

	
	
	
	
	4 Thôn 6

	
	
	
	
	5 Thôn 7

	
	
	Liên Trạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tân Hội

	
	
	
	
	2 Thôn Liên Sơn

	
	
	
	
	3 Thôn Liên Thủy

	
	
	
	
	4 Thôn Phú Kinh

	
	
	Phúc Trạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1 Phúc Đồng

	
	
	
	
	2 Thôn 2 Phúc Đồng

	
	
	
	
	3 Thôn 2 Phúc Khê

	
	
	
	
	4 Thôn 3 Phúc Khê

	
	
	
	
	5 Thôn 1 Thanh Sen

	
	
	
	
	6 Thôn 2 Thanh Sen

	
	
	
	
	7 Thôn 3 Thanh Sen

	
	
	
	
	8 Thôn 4 Thanh Sen

	
	
	
	
	9 Thôn Chày Lập

	
	
	Tân Trạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản 39

	
	
	
	
	2 Bản Đoòng

	
	
	Thượng Trạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Ban

	
	
	
	
	2 Bản Khe Rung

	
	
	
	
	3 Bản Nịu

	
	
	
	
	4 Bản Kà Ròong 1

	
	
	
	
	5 Bản Cù Tồn

	
	
	
	
	6 Bản Cóoc

	
	
	
	
	7 Bản Cồn Roàng

	
	
	
	
	8 Bản 51

	
	
	
	
	9 Bản Bụt

	
	
	
	
	10 Bản Nồng Củ

	
	
	
	
	11 Bản Nồng Mới

	
	
	
	
	12 Bản Chăm Pu

	
	
	
	
	13 Bản Cơ Đỏ

	
	
	
	
	14 Bản A Ky

	
	
	
	
	15 Bản 61

	
	
	
	
	16 Bản Tuộc

	
	
	
	
	17 Bản Troi

	
	
	Xuân Trạch
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 7

	
	
	
	
	5 Thôn 8

	
	
	
	
	6 Thôn 9

	
	
	
	
	7 Thôn 10

	V
	HUYỆN QUẢNG NINH
	
	

	
	
	Trường Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Chân Trộng

	
	
	
	
	2 Bản Đá Chát

	
	
	
	
	3 Bản Bến Đường

	
	
	
	
	4 Bản Thượng Sơn

	
	
	
	
	5 Bản Cây Cà

	
	
	
	
	6 Bản Trung Sơn

	
	
	
	
	7 Bản Cây Sú

	
	
	
	
	8 Bản Cổ Tràng

	
	
	
	
	9 Bản Dốc Mây

	
	
	
	
	10 Bản Sắt

	
	
	
	
	11 Bản Ploang

	
	
	
	
	12 Bản Rìn Rìn

	
	
	
	
	13 Bản Hôi Rấy

	
	
	
	
	14 Bản Nước Đắng

	
	
	
	
	15 Bản Khe Cát

	
	
	Trường Xuân
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Rào Trù

	
	
	
	
	2 Thôn Trường Nam

	
	
	
	
	3 Bản Lâm Ninh

	
	
	
	
	4 Bản Khe Dây

	
	
	
	
	5 Bản Khe Ngang

	
	
	
	
	6 Bản Hang Chuồn

	
	
	
	
	7 Bản Nà Lâm

	VI
	HUYỆN LỆ THỦY
	
	
	

	
	
	Văn Thủy
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Việt Xô

	
	
	Kim Thủy
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Cây Bông

	
	
	
	
	2 Bản Cồn Cùng

	
	
	
	
	3 Bản Khe Khế

	
	
	
	
	4 Bản Chuôn

	
	
	
	
	5 Bản An Bai

	
	
	
	
	6 Bản Hà Lẹc

	
	
	
	
	7 Bản Mít Cát

	
	
	
	
	8 Bản Trung Đoàn

	
	
	
	
	9 Bản Ho Rum

	
	
	Lâm Thủy
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Tân Ly

	
	
	
	
	2 Bản Tăng Ký

	
	
	
	
	3 Bản Mới

	
	
	
	
	4 Bản Bạch Đàn

	
	
	
	
	5 Bản Eo Bù-Chút Mút

	
	
	Ngân Thủy
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Cửa Mẹc

	
	
	
	
	2 Bản Km 14

	
	
	
	
	3 Bản Đá Còi

	
	
	
	
	4 Bản Khe Sung

	
	
	
	
	5 Bản Khe Giữa

	
	
	Thái Thủy
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn An Lão

	
	
	
	
	2 Thôn Trung Thái

	
	
	
	
	3 Thôn Minh Tiến

	
	
	
	
	4 Thôn Thanh Sơn

	
	
	
	
	5 Thôn Thái Sơn


